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BẢNG BÁO GIÁ  
HÃNG SONO SWISS - Thụy Sỹ 

 
Công ty TNHH Kỹ Thuật Techno xin gửi đến Qúy khách hàng Bảng báo giá sản phẩm hãng Sono Swiss - 
Thụy Sỹ: 
 
Mục lục: 
 

STT Thành phần Trang 

I Bể rửa siêu âm phòng thí nghiệm 2 

 * Điều kiện thương mại 10 
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STT TÊN THIẾT BỊ HÌNH ẢNH ĐƠN GIÁ 

I 
BỂ RỬA SIÊU ÂM 

(Ultrasonic System) 
1 Bể rửa siêu âm 0.8 lít 

Model: SW 1 (code: 100 306) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 
 
- Bể rửa siêu âm SW 1 thể tích nhỏ, 0.8 lít 
- Bể rửa siêu âm phù hợp cho bác sỹ nhãn 

khoa; trong siêu âm làm sạch đồ trang sức 
- Bể rửa siêu âm phù hợp trong lĩnh vực 

nha khoa  
- Bể rửa siêu âm ứng dụng trong ngành 

công nghiệp 
- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 30W 
- Công suất siêu âm hữu hiệu: 30W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 240W 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Thể tích bể siêu âm: 0.8 lít 
- Thể tích hữu dụng: 0.7 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 190 x 85 x 60 214 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 206 x 100 x 178 214 

(W x D x H) mm 
- Khối lượng: 2 kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 0.6mm 
- Số bộ biến năng: 01 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 0.8 lít 

Model: SW1 (code : 100 306) 
- Nắp nhựa của bể rửa siêu âm; code : 100 

001 
- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 172 x 

67 x 30mm ; Code : 100 399 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

 

9.458.000 
VNĐ 

1.1 Bể rửa siêu âm 0.8 lít, có gia nhiệt 
Model: SW 1H (code: 100 307) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 
 

 10.960.000 
VNĐ 
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- Bể rửa siêu âm SW 1H thể tích nhỏ, 0.8 
lít, có gia nhiệt 

- Bể rửa siêu âm phù hợp cho bác sỹ nhãn 
khoa; trong siêu âm làm sạch đồ trang sức 

- Bể rửa siêu âm phù hợp trong lĩnh vực 
nha khoa  

- Bể rửa siêu âm ứng dụng trong ngành 
công nghiệp 

- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 85W 
- Công suất siêu âm hữu hiệu: 30W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 240W 
- Công suất gia nhiệt: 60W 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Dải nhiệt độ: 300C - 800C với bước 

chuyển 50C 
- Thể tích bể siêu âm: 0.8 lít 
- Thể tích hữu dụng: 0.7 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 190 x 85 x 60 214 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 206 x 100 x 178 214 

(W x D x H) mm 
- Khối lượng: 2 kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 0.6mm 
- Số bộ biến năng: 01 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 0.8 lít, có gia nhiệt 

Model: SW1H (code : 100 307) 
- Nắp nhựa của bể rửa siêu âm; code : 100 

001 
- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 172 x 

67 x 30mm ; code : 100 399 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

2 Bể rửa siêu âm 2.75 lít 
Model: SW 3 (code: 100 317) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 
 
- Bể rửa siêu âm thể tích 2,75 lít phù hợp 

cho ứng dụng trong phòng thí nghiệm 
- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 80W 

 15.757.000 
VNĐ 
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- Công suất siêu âm hữu hiệu: 80W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 320W 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Cường độ siêu âm: 4.1 W/ m2 
- Thể tích bể siêu âm: 2.75 lít 
- Thể tích hữu dụng: 1.9 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 240 x 137 x 100 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 320 x 160 x 214 (W x 

D x H) mm 
- Khối lượng: 3.3 kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 0.7mm 
- Số bộ biến năng tranducer: 01 
- Số tay cầm: 02 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 2.75 lít 

Model: SW3 (code : 100 317) 
- Nắp nhựa của bể rửa siêu âm; code : 100 

002 
- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 193 x 

95 x 50 mm ; code : 100 400 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

2.1 Bể rửa siêu âm 2.75 lít, có gia nhiệt 
Model: SW 3H (code: 100 318) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 
 
- Bể rửa siêu âm thể tích 2,75 lít, có gia 

nhiệt, phù hợp cho ứng dụng trong phòng 
thí nghiệm 

- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 280W 
- Công suất siêu âm hữu hiệu: 80W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 320W 
- Công suất gia nhiệt: 200W 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Dải nhiệt độ: 300C - 800C với bước 

chuyển 50C 
- Thể tích bể siêu âm: 2.75 lít 
- Thể tích hữu dụng: 1.9 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 240 x 137 x 100 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 320 x 160 x 214 (W x 

 17.321.000 
VNĐ 
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D x H) mm 
- Khối lượng: 3.3 kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 0.7mm 
- Số bộ biến năng tranducer: 01 
- Số tay cầm: 02 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 2.75 lít, có gia nhiệt 

Model: SW3H (code : 100 318) 
- Nắp nhựa của bể rửa siêu âm; code : 100 

002 
- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 193 x 

95 x 50 mm ; code : 100 400 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

2.2 Bể rửa siêu âm 2.75 lít, có gia nhiệt, có bộ 
van xả 
Model: SW 3H Plus (code: 100 887) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 
 
- Bể rửa siêu âm thể tích 2,75 lít, có gia 

nhiệt, phù hợp cho ứng dụng trong phòng 
thí nghiệm 

- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 280W 
- Công suất siêu âm hữu hiệu: 80W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 320W 
- Công suất gia nhiệt: 200W 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Dải nhiệt độ: 300C - 800C với bước 

chuyển 50C 
- Thể tích bể siêu âm: 2.75 lít 
- Thể tích hữu dụng: 1.9 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 240 x 137 x 100 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 320 x 160 x 214 (W x 

D x H) mm 
- Khối lượng: 3.3 kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 0.7mm 
- Số bộ biến năng tranducer: 01 
- Số tay cầm: 02 

 18.017.000 
VNĐ 
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- Van xả đường kính: 3/8” 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 2.75 lít, có gia nhiệt, có 

van xả 
Model: SW3H Plus (code : 100 887) 

- Nắp nhựa của bể rửa siêu âm; code : 100 
002 

- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 193 x 
95 x 50 mm ; code : 100 400 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  
3 Bể rửa siêu âm 5.75 lít, có gia nhiệt, có bộ 

van xả 
Model: SW 6H (code: 100 333) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 
 
- Bể rửa siêu âm thể tích 5,75 lít, có gia 

nhiệt, phù hợp cho ứng dụng trong phòng 
thí nghiệm 

- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 550W 
- Công suất siêu âm hữu hiệu: 150W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 600W 
- Công suất gia nhiệt: 400W 
- Cường độ siêu âm: 2.6 W/ cm2 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Dải nhiệt độ: 300C - 800C với bước 

chuyển 50C 
- Thể tích bể siêu âm: 5.75 lít 
- Thể tích hữu dụng: 4.3 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 300 x 151 x 150 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 380 x 175 x 264 (W x 

D x H) mm 
- Khối lượng: 5.1 kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 0.8mm 
- Số bộ biến năng tranducer: 03 
- Số tay cầm: 02 
- Van xả đường kính: 3/8” 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 5.75 lít, có gia nhiệt, có 

van xả 
Model: SW 6H  (code : 100 333) 

 28.615.000 
VNĐ 
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- Nắp nhựa của bể rửa siêu âm; code : 100 
003 

- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 247 x 
107 x 75 mm ; code : 100 401 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  
4 Bể rửa siêu âm 12.75 lít, có gia nhiệt, có bộ 

van xả 
Model: SW 12H (code: 100 354) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 
 
- Bể rửa siêu âm thể tích 5,75 lít, có gia 

nhiệt, phù hợp cho ứng dụng trong phòng 
thí nghiệm 

- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 1000W 
- Công suất siêu âm hữu hiệu: 200W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 800W 
- Công suất gia nhiệt: 800W 
- Cường độ siêu âm: 2.6 W/ cm2 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Dải nhiệt độ: 300C - 800C với bước 

chuyển 50C 
- Thể tích bể siêu âm: 12.75 lít 
- Thể tích hữu dụng: 9 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 300 x 240 x 200 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 380 x 265 x 321 (W x 

D x H) mm 
- Khối lượng: 7.5  kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 0.8mm 
- Số bộ biến năng tranducer: 04 
- Số tay cầm: 02 
- Van xả đường kính: 3/8” 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 12.75 lít, có gia nhiệt, có 

van xả 
Model: SW 12H  (code : 100 354) 

- Nắp nhựa của bể rửa siêu âm; code : 100 
004 

- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 243 x 
180 x 120 mm; code : 100 402 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

 45.303.000 
VNĐ 
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5 Bể rửa siêu âm 28 lít, có gia nhiệt, có bộ 
van xả 
Model: SW 30H (code: 100 372) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 
 
- Bể rửa siêu âm thể tích 28 lít, có gia nhiệt, 

phù hợp cho ứng dụng trong phòng thí 
nghiệm 

- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 1500W 
- Công suất siêu âm hữu hiệu: 300W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 1200W 
- Công suất gia nhiệt: 1200W 
- Cường độ siêu âm: 2.6 W/ cm2 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Dải nhiệt độ: 300C - 800C với bước 

chuyển 50C 
- Thể tích bể siêu âm: 28 lít 
- Thể tích hữu dụng: 20.6 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 505 x 300 x 200 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 568 x 325 x 321 (W x 

D x H) mm 
- Khối lượng: 11  kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 0.8mm 
- Số bộ biến năng tranducer: 06 
- Số tay cầm: 02 
- Van xả đường kính: 3/8” 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 28 lít, có gia nhiệt, có van 

xả 
Model: SW 30H  (code : 100 372) 

- Nắp nhựa của bể rửa siêu âm; code : 100 
005 

- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 442 x 
235 x 120 mm; code : 100 403 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

 

65.043.000 
VNĐ 

6 Bể rửa siêu âm 45 lít, có gia nhiệt, có bộ 
van xả 
Model: SW 45H (code: 100 456) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 

 88.944.000 
VNĐ 
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- Bể rửa siêu âm thể tích 45 lít, có gia nhiệt, 

phù hợp cho ứng dụng trong phòng thí 
nghiệm 

- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 2000W 
- Công suất siêu âm hữu hiệu: 400W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 1600W 
- Công suất gia nhiệt: 1600W 
- Cường độ siêu âm: 2.6 W/ cm2 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Dải nhiệt độ: 300C - 800C với bước 

chuyển 50C 
- Thể tích bể siêu âm: 45 lít 
- Thể tích hữu dụng: 35 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 500 x 300 x 320 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 600 x 425 x 467 (W x 

D x H) mm 
- Khối lượng: 25  kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 2mm 
- Số bộ biến năng tranducer: 08 
- Số tay cầm: 04 
- Van xả đường kính: 1/2” 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 45 lít, có gia nhiệt, có van 

xả 
Model: SW 45H  (code : 100 456) 

- Nắp bằng thép không gỉ của bể rửa siêu 
âm; code : 100 518 

- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 455 x 
265 x 195mm; code : 100 522 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  
7 Bể rửa siêu âm 90 lít, có gia nhiệt, có bộ 

van xả 
Model: SW 90H (code: 100 549) 
Hãng sản xuất: SonoSwiss - Thụy Sỹ  
Xuất xứ: Thụy Sỹ 
 
- Bể rửa siêu âm thể tích 90 lít, có gia nhiệt, 

phù hợp cho ứng dụng trong phòng thí 
nghiệm 

- Nguồn điện: 220 - 240 VAC 
 

130.981.000 
VNĐ 
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- Tần số siêu âm: 38 KHZ 
- Tổng công suất: 2800W 
- Công suất siêu âm hữu hiệu: 800W 
- Đỉnh siêu âm cực đại: 3200W 
- Công suất gia nhiệt: 2000W 
- Cường độ siêu âm: 2.6 W/ cm2 
- Thời cài đặt đặt: 1 - 30 phút hoặc liên tục 
- Dải nhiệt độ: 300C - 800C với bước 

chuyển 50C 
- Thể tích bể siêu âm: 490 lít 
- Thể tích hữu dụng: 75 lít 
- Kích thước bể siêu âm: 600 x 500 x 320 

(W x D x H) mm 
- Kích thước thiết bị: 700 x 625 x 467 (W x 

D x H) mm 
- Khối lượng: 42  kg 
- Vật liệu lớp vỏ của bể siêu âm: thép 

không gỉ 
- Vậ liệu của bể: thép không gỉ 
- Chiều dày của bể siêu âm: 2mm 
- Số bộ biến năng tranducer: 16 
- Số tay cầm: 04 
- Van xả đường kính: 1/2” 
Cung cấp bao gồm: 
- Bể rửa siêu âm 90 lít, có gia nhiệt, có van 

xả 
Model: SW 90H  (code : 100 549) 

- Nắp bằng thép không gỉ của bể rửa siêu 
âm; code : 100 553 

- Giỏ bằng thép không gỉ, kích thước: 550 x 
465 x 190mm; code : 100 555 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  
 
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI: 

 

- Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành, hướng dẫn sử 

dụng và giao tại nơi người sử dụng (Tp. HCM). 

- GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% 

- Hàng có sẵn: giao hàng 03 ngày / Hàng không có sẵn: giao hàng 04 - 06 tuần 

- Thanh toán: 50% sau khi ký hợp đồng - 50% sau khi bàn giao và xuất hóa đơn tài chính 

- Thanh toán theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TECHCOMBANK tại từng thời điểm thanh toán (Nếu là 

ngoại tệ) 

- Thời gian bảo hành: 

 Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất; 

 Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, 

vật tư tiêu hao… 
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Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng! 

Phòng Kinh doanh 

Nguyễn Quốc Dũng (Mr.) 

Tel: 0948 970871 - (08). 66 870870 

Mail: sales@technovn.net 

 
 


